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   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9/2022 

A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Đánh giá tác động về xã hội của chính sách trong xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn 

Quang chủ biên ; Đoàn Thị Tố Uyên ... [et al.]. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2021. - 

235 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Đánh giá tác động về xã 

hội của chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, gồm: một số vấn 

đề chung về đánh giá tác động về xã hội của chính sách trong xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật; nội dung, quy trình, phương pháp và kĩ năng đánh giá tác 

động về xã hội của chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật ; Đánh giá tác động ; Chính sách ; Tác động xã hội ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVGT 009739-41. 

2. Giáo trình Hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân trong giải quyết vụ án 

về động vật hoang dã / Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ; Chủ biên: Lại 

Viết Quang, Nguyễn Đức Hạnh ; Nguyễn Thị Lộc, Đinh Hoàng Quang, 

Nguyễn Xuân Hưởng. - Hà Nội :  Đại học Quốc gia Hà Nội,  2021. - 180 tr. ; 

21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về động vật hoang dã, vấn đề bảo tồn, vi phạm và 

tội phạm liên quan đến động vật hoang dã. Nghiên cứu pháp luật quốc tế và Việt 

Nam về phòng, chống buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã. Phân tích hoạt 

động của Viện Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án, truy tố, 

xét xử vụ án về động vật hoang dã và phòng, chống tội phạm liên quan đến động 

vật hoang dã. 

Từ khóa: Luật Tố tụng hình sự ; Viện Kiểm sát nhân dân ; Giải quyết vụ án ; 

Động vật hoang dã ; Việt Nam. 
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Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 009742-51. 

3. Giáo trình Luật Dân sự.  Tập 2 /  Nguyễn Ngọc Điện. - TP. Hồ Chí Minh :  

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2022. - 391 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự Việt Nam, 

gồm: tổng quan về nghĩa vụ; các vấn đề về xác lập nghĩa vụ, gồm: hợp đồng, các 

quan hệ gần như hợp đồng, cam kết đơn phương, trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại; chế độ chung về nghĩa vụ như thực hiện nghĩa vụ, lưu thông nghĩa vụ, chấm 

dứt nghĩa vụ. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVGT 009752-6 ; (5): MSVGT 113796-800. 

4. Giáo trình Luật Dân sự. Tập 1 / Nguyễn Ngọc Điện. - TP. Hồ Chí Minh :  

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,  2022. - 408 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự Việt Nam, 

gồm: vấn đề chung; chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; giao dịch dân sự, đại diện, 

thời hạn, thời hiệu; tài sản. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVGT 009757-61 ; (5): MSVGT 113801-5. 

5. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Tô Văn Hoà ; Lê Minh Tâm ... [et al.]. - Hà 

Nội: Tư Pháp, 2021. - 679 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hiến pháp Việt 

Nam, gồm: khái niệm cơ bản của Luật Hiến pháp, vấn đề cơ bản về Hiến pháp, 

sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam, chế độ chính trị, quốc tịch 

Việt Nam, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVGT 009734-8. 

6. Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình. Tập 2, Quan hệ tài sản vợ chồng, 

thừa kế / Nguyễn Ngọc Điện. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh, 2022. - 308 tr. ; 24 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hôn nhân và gia 

đình Việt Nam, gồm: tổng quan về quan hệ tài sản của vợ chồng, chế độ tài sản 

cơ bản, chế độ tài sản vợ chồng theo thoả thuận, chế độ tài sản theo luật định, 

tổng quan về quan hệ thừa kế, thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, 

chuyển giao di sản, quản lí di sản và thanh toán, phân chia di sản. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân và gia đình ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVGT 009762-6 ; (5): MSVGT 113806-10. 

 

B. SÁCH THAM KHẢO 

* Tiếng Việt:  

1. Án lệ và bình luận.  Quyển 1 /  Toà án nhân dân tối cao. - Hà Nội : Tư 

pháp, 2021. - 278 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 16 án lệ trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính và tố 

tụng đã được ban hành cùng những bình luận về án lệ. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Bình luận khoa học ; Án lệ ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTDS 003609. 

2. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 / Trần Mai Hạnh. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2020. - 612 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Văn học hiện đại ; Tiểu thuyết lịch sử ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVVH 001206. 

3. Các vấn đề tâm lý - xã hội và sức khoẻ tâm thần của người cao tuổi trong 

xã hội hiện đại /  Hoàng Mộc Lan chủ biên ; Trịnh Thị Linh, Ngô Mai 

Trang. - Hà Nội :  Đại học Quốc gia Hà Nội,  2021. - 398 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tâm lí - xã hội và sức khoẻ tâm thần 

người cao tuổi. Phân tích những tác động của xã hội hiện đại đến tâm lí - xã hội 

và sức khoẻ tâm thần của người cao tuổi; từ đó đề xuất các giải pháp để nâng 

cao sức khoẻ cho người cao tuổi tại cộng đồng. 

Từ khóa: Người cao tuổi ; Tâm lí học ; Sức khoẻ tâm thần. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTKM 002214. 
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4. Cẩm nang về sở hữu trí tuệ: Bình luận các bản án, vụ việc về sở hữu trí 

tuệ : sản phẩm của Dự án "Đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ cho khu 

vực Nam Bộ và Tây Nguyên" thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 

giai đoạn 2016 - 2020 / Lê Thị Nam Giang chủ biên ; Nguyễn Trọng Luận, 

Nguyễn Phương Thảo, Ngô Kim Hoàng Nguyên. - Hà Nội : Hồng Đức, 2020. 

- 448 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận những vụ án, vụ việc sở hữu trí tuệ liên quan đến 

các nội dung như: đối tượng quyền tác giả; tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; 

hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả; bảo hộ nhãn hiệu tổng thể; xung đột 

quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Bình luận án ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Sở hữu trí tuệ ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDS 003081-5 ; (3): MSVLDS 012293-5 ; (2): PHSTK 

004777-8. 

5. Chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế : lý thuyết và các phát hiện từ phân 

tích định lượng / Hoàng Khắc Lịch chủ biên ; Chu Việt Cường ... [et al.]. - 

Hà Nội :  Đại học Quốc gia Hà Nội,  2021. - 250 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày về lí thuyết tăng trưởng kinh tế và chi tiêu công. Phân tích 

mô hình lí thuyết về tăng trưởng kinh tế và chính sách tài khoá, đo lường mối 

quan hệ giữa chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế, ứng dụng phân loại quốc gia 

trong nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế và chính sách tài khoá, ngân sách Chính 

phủ Việt Nam và những vấn đề tồn tại. 

Từ khóa: Kinh tế ; Tăng trưởng kinh tế ; Chi tiêu công ; Phân tích định lượng ; 

Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003745. 

6. Đạo đức công chức trong thực thi công vụ / Ngô Thành Can chủ biên ; Lê 

Thị Hằng, Ngô Văn Trân. - Hà Nội :  Tư pháp,  2019. - 362 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về khu vực công và người làm việc 

trong khu vực công. Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về đạo đức công chức; 
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đạo đức công chức trong thực thi công vụ; đạo đức công chức ở một số nước 

trên thế giới và bàn về việc xây dựng đạo đức công chức ở Việt Nam. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Thực thi công vụ ; Đạo đức công chức ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): PHSTK 004786. 

7. Di sản văn hoá Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử / Phan Huy Lê. - Hà Nội : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 1031 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về lịch sử và di sản văn hoá Việt Nam. Đi sâu 

nghiên cứu lịch sử và di sản văn hoá của trung tâm văn hoá Thăng Long - Hà 

Nội, trung tâm văn hoá Phú Xuân - Huế, một số trung tâm văn hoá thời Trần, xứ 

Thanh, xứ Nghệ và vùng đất Nam Bộ. 

Từ khóa: Di sản văn hoá ; Lịch sử ; Việt Nam ; Huế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001020. 

8. Dư luận nữ quyền tại Huế (1926 - 1929) trên sách báo đương thời / Sưu 

tầm, biên soạn: Lại Nguyên Ân, Nguyễn Kim Hiền. - Hà Nội : Phụ nữ Việt 

Nam, 2021. - 548 tr. ;  21 cm. 

Từ khóa: Văn học ; Phụ nữ ; Nữ quyền. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVH 001189-91 ; (1): PHSTK 004779. 

9. Hành trình tri thức thời kinh tế số / Bùi Quang Tuyến. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2020. - 184 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày góc nhìn mới về phát triển tổ chức, năng lực đội ngũ, xây 

dựng tổ chức học tập và phát triển tri thức thời kinh tế số. Giới thiệu các yêu cầu 

của "5 làm" gồm: làm khác, làm tốt, làm nhanh, làm trước và làm hơn giúp mỗi 

cá nhân, tổ chức chinh phục tri thức nhanh hơn, hiệu quả hơn và đặc biệt có giá 

trị, ý nghĩa trong thời đại kinh tế số. 

Từ khóa: Kinh tế tri thức ; Tri thức. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003746. 

10. Hành vi tổ chức /  Nguyễn Quang Vinh. - TP. Hồ Chí Minh :  Kinh tế TP. 

Hồ Chí Minh,  2022. - 342 tr. ;  24 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản của môn học Hành vi tổ chức. Nghiên 

cứu các khía cạnh về hành vi của con người trong tổ chức ở cấp độ cá nhân, đội 

nhóm và cấp độ tổ chức. 

Từ khóa: Tổ chức ; Hành vi ; Hành vi tổ chức. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTKM 002220-4 ; (5): MSVTKM 010526-30. 

11. Hướng dẫn học tập môn Yoga / Chủ biên: Ngô Thị Thu, Phạm Ngọc 

Bách. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2022. - 204 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số nội dung cơ bản của môn Yoga, gồm: khái lược về 

Yoga, thiền định, thực hành Yoga, một số chuỗi tư thế Yoga phù hợp với sinh 

viên Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Từ khóa: Thể thao ; Thể dục ; Yoga. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVVG 000905-8 ; (1): PHSTK 004787. 

12. Kỹ năng quản lý nhân sự chuyên nghiệp /  Whitney Johnson ; Đỗ Hoàng 

Lan dịch. - Hà Nội :  Lao động,  2021. - 299 tr. :  minh hoạ ;  20 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các kĩ năng để trở thành một nhà quản lí chuyên nghiệp, 

gồm: xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, lắng nghe ý kiến của nhân viên, kĩ 

năng ra quyết định hiệu quả, kĩ năng tạo cơ hội cho nhân viên sáng tạo và đột 

phá, nâng cao hiệu suất làm việc, theo dõi và khích lệ nhân viên. 

Từ khóa: Nhân sự ; Kĩ năng ; Quản lí ; Quản lí nhân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKT 003779-82 ; (5): MSVKT 001910-4 ; (1): PHSTK 

004815. 

13. Lịch sử Việt Nam. Tập 4, Từ 1945 đến 2005/ Lê Mậu Hãn chủ biên ; 

Nguyễn Đình Lê, Trương Thị Tiến. - Hà Nội :  Đại học Quốc gia Hà Nội,  

2017. - 733 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử Việt Nam qua các thời kì: kháng chiến chống thực 

dân Pháp xâm lược và xây dựng nền dân chủ cộng hoà (1945 - 1954); xây dựng 

miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 - 1975); thời kì đất nước 

thống nhất, đổi mới và hội nhập (1975 - 2005). 

Từ khóa: Lịch sử ; Việt Nam. 
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Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLS 001021. 

14. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi 

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Nguyễn Phú Trọng. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2022. - 464 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Từ khóa: Chủ nghĩa xã hội ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 002262. 

15. Một số vấn đề về chính sách dân tộc ở Việt Nam: Lí luận và thực tiễn /  

Nguyễn Lâm Thành. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 228 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về dân tộc và chính sách dân tộc. 

Nghiên cứu vấn đề hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật về dân tộc và chính 

sách dân tộc; công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên một số lĩnh vực. 

Từ khóa: Chính sách dân tộc ; Chính trị ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVCT 002347-9. 

16. Muôn dặm đường xa : ký sự / Phan Trung Hoài. - Hà Nội :  Tư pháp,  

2022. - 467 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Văn học ; Luật sư ; Kí sự. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVVH 001196-205 ; (10): MSVVH 001649-58 ; (5): 

PHSTK 004781-5. 

17. Nghệ thuật quản lý nhân sự = Human resources / Lê Tiến Thành biên 

dịch. - Thanh Hoá :  Nxb. Thanh Hoá,  2021. - 183 tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những kĩ năng, nguyên tắc, nghệ thuật quản lí nhân sự của 

một nhà quản lí, lãnh đạo như: phương pháp đào tạo huấn luyện hiệu quả, biết 

cách ra lệnh, cách truyền đam mê, kĩ năng giải quyết trở ngại, bồi dưỡng khả 

năng xử lí công việc,…. 

Từ khóa: Nhân sự ; Nghệ thuật lãnh đạo ; Quản lí nhân lực. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVKT 003769-70. 
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18. Nguyễn Ngọc Thiện - Văn và đời : tiểu luận - phê bình / Hoàng Trinh ... 

[et al.]. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2021. - 1072 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: . 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học ; Phê bình văn học ; Tiểu luận ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVVH 001195. 

19. Nhà nước và pháp luật dưới triều đại Lê Thánh Tông :  sách chuyên 

khảo /  Trương Vĩnh Khang. - Hà Nội : Thanh niên, 2022. - 246 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu các nội dung về nhà nước và pháp luật dưới triều đại Lê 

Thánh Tông, bao gồm: tổng quan tình hình nghiên cứu; tình hình xã hội Việt 

Nam thế kỉ XV; hoàn cảnh xuất thân, phẩm chất cá nhân và môi trường tham 

chính của Lê Thánh Tông; vấn đề nhà nước - pháp luật trong tư tưởng và hành 

động của Lê Thánh Tông; vấn đề kế thừa các giá trị về xây dựng nhà nước và 

pháp luật của Lê Thánh Tông trong xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam 

hiện nay. 

Từ khóa: Pháp luật ; Nhà nước ; Lịch sử nhà nước pháp luật ; Nhà Lê ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLSN 001725-8. 

20. Những thách thức toàn cầu và vấn đề an ninh tài chính của Việt Nam : 

sách chuyên khảo / Nguyễn Cẩm Nhung chủ biên ; Vũ Thanh Hương ... [et 

al.]. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 311 tr. :  minh hoạ ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những tác động từ làn sóng Cách mạng công nghiệp 4.0 và xu 

hướng hội nhập kinh tế quốc tế mới tới an ninh tài chính của Việt Nam. Phân tích 

các hàm ý chính sách cho các nhà quản lí trong việc hoạch định chính sách tài 

chính tiền tệ, chính sách tỉ giá hối đoái, các chính sách hội nhập kinh tế quốc tế. 

Từ khóa: Hội nhập quốc tế ; Toàn cầu hoá ; An ninh tài chính ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003742. 

21. Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2021.  Quyển 1 /  Cục Bản 

quyền tác giả. - Hà Nội : Cục Bản quyền tác giả, 2022. - 495 tr. :  minh hoạ ;  

27 cm. 
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Tóm tắt: Tập hợp thông tin về tác phẩm, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ 

sở hữu quyền liên quan của các đối tượng đã đăng kí và được Cục Bản quyền tác 

giả cấp giấy chứng nhận trong thời gian từ ngày 04/01/2021 đến ngày 

03/03/2021. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Đăng kí quyền tác giả ; Niên giám thông tin ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLDS 003106. 

22. Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2021.  Quyển 2 /  Cục Bản 

quyền tác giả. - Hà Nội :  Cục Bản quyền tác giả,  2022. - 495 tr. :  minh hoạ ;  

27 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp thông tin về tác phẩm, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ 

sở hữu quyền liên quan của các đối tượng đã đăng kí và được Cục Bản quyền tác 

giả cấp giấy chứng nhận trong thời gian từ ngày 03/03/2021 đến ngày 

29/04/2021. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Đăng kí quyền tác giả ; Niên giám thông tin ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLDS 003107. 

23. Pháp luật trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư :  sách 

chuyên khảo /  Đặng Minh Tuấn chủ biên ; Trịnh Tiến Việt ... [et al.]. - Hà 

Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  2021. - 599 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lí luận cơ bản, kinh 

nghiệm quốc tế, thực tiễn chính sách, pháp luật của Việt Nam trong bối cảnh 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; từ đó đưa ra đề xuất, khuyến nghị nhằm 

hoàn thiện chính sách, pháp luật đáp ứng các yêu cầu của tình hình mới. 

Từ khóa: Pháp luật ; Lí luận nhà nước pháp luật ; Cách mạng công nghiệp ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLL 001729. 

24. Quản trị nguồn nhân lực = Human resource management /  Trần Kim 

Dung. - Hà Nội :  Tài chính,  2018. - 587 tr. :  minh hoạ ;  24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về quản trị nguồn nhân lực. Phân tích ba nhóm 

chức năng quan trọng nhất của quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức, gồm: 

thu hút nhân lực; đào tạo, phát triển và duy trì nguồn nhân lực. Cuối mỗi 
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chương, tác giả đưa ra phần tóm tắt và những câu hỏi tình huống, bài tập thực 

hành giúp người đọc hệ thống lại kiến thức và biết cách giải quyết vấn đề hiệu 

quả hơn. Phần cuối cuốn sách là một số tình huống tổng hợp nhằm kết nối toàn 

bộ các vấn đề chức năng trong quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp 

dành riêng cho chương trình đào tạo quản trị nguồn nhân lực nâng cao. 

Từ khóa: Nguồn nhân lực ; Nhân lực ; Quản trị nhân lực. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKT 003787-90 ; (1): PHSTK 004817. 

25. Quản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu :  bộ công cụ phân tích và đo 

lường hiệu quả công việc trong thời đại số /  Bernard Marr ; Mộc Châu 

dịch ; VNHR hiệu đính. - Hà Nội :  Công thương,  2020. - 285 tr. ;  23 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn cho nhà lãnh đạo, những nhà quản trị nhân sự cách tiếp 

nhận đổi mới, sáng tạo và hiện đại thông qua sử dụng dữ liệu cùng công nghệ 

như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, internet vạn vật,… nhằm thúc đẩy hiệu 

quản trị bằng các công cụ phân tích và chỉ số đo lường. 

Từ khóa: Nhân sự ; Dữ liệu ; Quản trị nhân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKT 003775-8 ; (1): PHSTK 004814. 

26. Ruộng đất, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ cận - hiện đại / 

Nguyễn Văn Khánh. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 398 tr. : 

minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những khía cạnh khác nhau của vấn đề nông nghiệp và 

nông thôn Việt Nam thời Pháp thuộc như chính sách đất đai của thực dân Pháp ở 

Việt Nam, phương thức tổ chức và quản lí nông thôn, những chuyển biến trong 

nông nghiệp,... Phân tích những biến đổi trong nông nghiệp và nông thôn Việt 

Nam thời kì hiện đại như đổi mới quan hệ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp, 

biến đổi về ruộng đất và kinh tế nông nghiệp ở châu thổ sông Hồng, tác động 

của chính sách đổi mới về nông nghiệp đối với tình hình kinh tế - xã hội ở một 

số làng xã châu thổ sông Hồng. 

Từ khóa: Nông thôn ; Nông nghiệp ; Ruộng đất ; Cận đại ; Thời hiện đại ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVKT 003743-4. 
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27. Sách hướng dẫn học tập môn thể dục Aerobic / Chủ biên: Ngô Thị Thu, 

Phạm Ngọc Bách. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 98 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số nội dung của môn thể dục Aerobic, gồm: khái quát 

chung về thể dục Aerobic, kĩ thuật cơ bản, phương pháp biên soạn một bài thể 

dục Aerobic, một số điều luật cơ bản trong thể dục Aerobic và một số động tác 

thể dục phù hợp với thể lực sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Từ khóa: Thể thao ; Thể dục. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVVG 000909-12 ; (1): PHSTK 004788. 

28. Sách hướng dẫn học tiếng Đức :  dựa trên Giáo trình Studio D A1 (lưu 

hành nội bộ) /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Ngọc Dũng biên soạn ; 

Lưu Thu Trang hiệu đính. - Hà Nội :  [S. n.],  2022. - 313 tr. ;  21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản của ngữ pháp tiếng Đức. Hướng dẫn 

cách nói, cách đọc, cách viết tiếng Đức. Hệ thống các từ mới, hướng dẫn làm bài 

tập của 12 bài khoá theo chủ đề được trình bày theo danh mục chữ cái tiếng 

Đức. Tập hợp danh mục các từ sắp xếp theo vần ABC, kèm chỉ dẫn vị trí xuất 

hiện của từ trong bài khoá. 

Từ khóa: Tiếng Đức ; Sách hướng dẫn ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVTC 001151-70 ; (10): PHSTK 004800-9. 

29. Sổ tay thuật ngữ blockchain / Chủ biên: Nguyễn Tri Thắng, Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ. - Hà Nội :  Hồng Đức,  2022. - 71 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp và giải thích nội dung các thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh 

vực blockchain. 

Từ khóa: Công nghệ ; Cách mạng công nghiệp ; Thuật ngữ ; Sổ tay. 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVKT 003747-66 ; (20): MSVKT 001890-909 ; (5): 

PHSTK 004790-4. 

30. Sổ tay thuật ngữ sở hữu trí tuệ / Nguyễn Tri Thắng. - Hà Nội :  Hồng 

Đức,  2022. - 87 tr. ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Tập hợp và giải thích các thuật ngữ về sở hữu trí tuệ. Giới thiệu quy trình 

đăng kí sở hữu trí tuệ gồm: đăng kí xác lập quyền tác giả và quyền liên quan; đăng kí 

nhãn hiệu; sáng chế, giải pháp hữu ích; đăng kí bảo hộ chỉ dẫn địa lí. 

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ ; Sổ tay ; Luật Dân sự ; Thuật ngữ pháp lí ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVLDS 003086-105 ; (20): MSVLDS 012296-315 ; (5): 

PHSTK 004795-9. 

31. Tài liệu học tập Luật Hiến pháp Việt Nam/ Trần Thị Mai Phước. - Hà 

Nội : Hồng Đức, 2022. - 496 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hiến pháp Việt 

Nam, gồm: chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của 

công dân; chính sách kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, 

môi trường; quốc tịch Việt Nam; chế độ bầu cử; bộ máy nhà nước; Quốc hội;… 

Hướng dẫn cách học, cách đọc tài liệu, làm bài thi và trả lời câu hỏi ôn tập, thảo 

luận ở mỗi chương. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Tài liệu học tập ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHP 007780-4 ; (5): MSVLHP 008280-4. 

32. Tài liệu học tập Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Đặng Thanh Hoa chủ 

biên ; Trần Anh Thục Đoan. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 404 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Tố tụng dân sự 

Việt Nam, gồm: khái niệm, nguyên tắc, chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng 

dân sự; thẩm quyền dân sự; chứng cứ, chứng minh; biện pháp khẩn cấp tạm thời 

trong tố tụng dân sự; án phí, lệ phí và thủ tục giải quyết vụ án dân sự. Cuối mỗi 

chương có câu hỏi ôn tập, đề thi tham khảo và gợi ý trả lời. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Tài liệu học tập ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTDS 003614-8 ; (5): MSVTDS 010293-7. 

33. Tâm lý học đại cương / Trần Thị Thanh Trà. - TP. Hồ Chí Minh : Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2021. - 159 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Tâm lí học đại cương, 

gồm: khái niệm, bản chất, phương pháp nghiên cứu trong tâm lí học; hoạt động, 
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giao tiếp, ý thức; hoạt động nhận thức; cảm xúc, tình cảm; ý chí; nhân cách và 

sự hình thành nhân cách. 

Từ khóa: Tâm lí học ; Tâm lí. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTKM 002215-9 ; (5): MSVTKM 010521-5. 

34. Tầm nhìn chiến lược nhân sự :  bài học quản lí nhân sự từ Tập đoàn đa 

quốc gia General Eletric - Doanh nghiệp quản lí hiệu quả nhất thế giới /  

Yagi Yosuke, Kanai Toshihiro ; Thanh Vân dịch. - Hà Nội :  Lao động,  

2020. - 218 tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ những quan điểm sâu sắc của các tác giả về công tác quản lí 

nhân sự, gồm: Mục đích của quản trị nhân sự, tối đa hoá sức mạnh của tổ chức, 

coi trọng công tác đào tạo lãnh đạo, tạo lập doanh nghiệp có đạo đức và sức 

mạnh cạnh tranh. 

Từ khóa: Chiến lược ; Nhân sự ; Quản lí nhân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKT 003783-6 ; (1): PHSTK 004816. 

35. Từ điển pháp luật Việt Nam với 5.665 từ (mới nhất) / Nguyễn Ngọc Điệp 

sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Thế giới, 2020. - 703 tr. ; 27 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 5.665 từ ngữ pháp luật Việt Nam được bố cục thành 7 phần 

chính theo từng lĩnh vực pháp luật gồm: hình sự; tố tụng hình sự; dân sự; tố tụng 

dân sự và hôn nhân gia đình; quản lí tài chính và quan hệ quốc tế; kinh tế, tài 

chính; lĩnh vực pháp luật khác. 

Từ khóa: Pháp luật ; Từ điển ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTC 001171-5. 

36. Từ điển tác gia Hán Nôm Việt Nam / Trịnh Khắc Mạnh chủ biên ; 

Vương Thị Hường ... [et al.]. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 999 

tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu 1765 tác gia Hán Nôm được trình bày theo trật tự chữ cái tên 

tác giả, gồm các nội dung: họ và tên thường dùng, thân thế và sự nghiệp, tác 

phẩm, các kí hiệu, mục tìm đọc, phần index. 

Từ khóa: Từ điển ; Tác phẩm ; Tác giả ; Hán Nôm học ; Việt Nam. 
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Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTC 001150. 

37. Tư duy mới về quản trị nhân sự :  bài học đào tạo nguồn nhân lực từ 

Tập đoàn Công nghệ Freebit – Doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực hàng 

đầu Nhật Bản / Sakai Joe ; Nguyễn Trần Bảo Quyên dịch. - Hà Nội :  Dân 

trí,  2020. - 183 tr. :  minh hoạ ;  21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm thực tế của tác giả trong việc 

triển khai đào tạo nhân lực. Chỉ ra cách đánh giá hiệu quả đào tạo cùng những ví 

dụ cụ thể, sinh động. 

Từ khóa: Nhân sự ; Tư duy ; Quản trị nhân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVKT 003771-4 ; (1): PHSTK 004813. 

38. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật - Giá trị và thực tiễn 

vận dụng ở Việt Nam : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia / Nguyễn 

Văn Cương ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2022. - 567 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các bài tham luận nghiên cứu về giá trị và thực tiễn vận dụng 

tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật ở Việt Nam, gồm: tư tưởng Hồ 

Chí Minh về nhà nước và pháp luật; về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước 

và ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay; về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 

Nam; về nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

Từ khóa: Nhà nước ; Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Pháp luật ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKD 002212. 

39. Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Nguyễn Văn Vĩnh ; Sưu tầm, biên soạn: 

Đoàn Ánh Dương, Nguyễn Đào Nguyên. - Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 

500 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Văn học ; Phụ nữ ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVH 001192-4 ; (1): PHSTK 004780. 

40. Văn miếu Việt Nam khảo cứu /  Trịnh Khắc Mạnh chủ biên ; Dương 

Văn Hoàn. - Hà Nội :  Đại học Quốc gia Hà Nội,  2020. - 498 tr. :  minh hoạ ;  

24 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những nét cơ bản về Văn miếu và giáo dục Nho học ở Việt 

Nam. Giới thiệu hệ thống Văn miếu các cấp và giá trị lịch sử của hệ thống Văn 

miếu ở Việt Nam. 

Từ khóa: Di sản văn hoá ; Di tích ; Văn miếu ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVVG 000904. 

* Tiếng Anh: 

1. Public M & A 2018 / Alan M Klein edit. - London : Law Business 

Research, 2018. - 252 p. ; 27 cm. 

Tóm tắt: (2): GVA 003119-20. 

Từ khóa: Sáp nhập doanh nghiệp ; Mua lại doanh nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): GVA 003119-20. 

2. Public M & A 2019 / Alan M Klein edit. - London : Law Business 

Research, 2019. - 257 p. ; 27 cm. 

Tóm tắt: (1): GVA 003121. 

Từ khóa: Sáp nhập doanh nghiệp ; Mua lại doanh nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003121. 

3. Public M & A 2020/ Alan M Klein edit. - London : Law Business Research, 

2020. - 245 p. ; 27 cm. 

Tóm tắt: (2): GVA 003122-3. 

Từ khóa: Sáp nhập doanh nghiệp ; Mua lại doanh nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): GVA 003122-3. 

4. Public M & A 2021 / Alan M Klein edit. - LonDon :  Law Business 

Research,  2021. - 230 p. ; 27 cm. 

Tóm tắt: (1): GVA 003124. 

Từ khóa: Sáp nhập doanh nghiệp ; Mua lại doanh nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 003124. 
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C. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Nghiên cứu giải quyết tình trạng tranh chấp đất đai bảo đảm phát triển 

bền vững vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay : báo cáo kiến nghị kết 

quả đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia / Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam ; Tô Văn Hoà chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Hải Ninh ... 

[et al.]. - Hà Nội, 2020. - 14 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày quan điểm và giải pháp giải quyết tranh chấp đất đai bảo 

đảm phát triển bền vững ở Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Luật Đất đai ; Tranh chấp đất đai ; Giải quyết tranh chấp ; Báo cáo 

kiến nghị ; Tây Nguyên. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVDKH 000602-4. 

2. Nghiên cứu giải quyết tình trạng tranh chấp đất đai bảo đảm phát triển 

bền vững vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay : báo cáo tóm tắt kết 

quả đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia / Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam ; Tô Văn Hoà chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Hải Ninh ... 

[et al.]. - Hà Nội,  2020. - 54 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu giải quyết tình trạng tranh 

chấp đất đai bảo đảm phát triển bền vững vùng Tây Nguyên trong giai đoạn hiện 

nay, gồm một số nội dung: vấn đề lí luận về giải quyết tranh chấp đất đai bảo đảm 

phát triển bền vững ở Tây Nguyên; thực trạng chính sách, pháp luật và luật tục về 

đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai; thực trạng tranh chấp đất đai và giải quyết 

tranh chấp đất đai ở Tây Nguyên; quan điểm, giải pháp giải quyết tranh chấp đất 

đai bảo đảm phát triển bền vững ở Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Luật Đất đai ; Giải quyết tranh chấp ; Tranh chấp đất đai ; Báo cáo tóm 

tắt ; Tây Nguyên. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVDKH 000599-601. 

3. Nghiên cứu giải quyết tình trạng tranh chấp đất đai bảo đảm phát triển 

bền vững vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay : báo cáo tổng hợp kết 

quả đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia / Viện Hàn lâm Khoa học và 
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Công nghệ Việt Nam ; Tô Văn Hoà chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Hải Ninh ... 

[et al.]. - Hà Nội,  2020. - 208 tr. :  minh hoạ ;  28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về giải quyết tranh chấp đất đai bảo 

đảm phát triển bền vừng ở Tây Nguyên. Phân tích thực trạng chính sách, pháp 

luật và luật tục về đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai vùng Tây Nguyên; thực 

trạng tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai ở Tây Nguyên. Trên cơ 

sở đó, đưa ra quan điểm và giải pháp nhằm giải quyết tranh chấp đất đai bảo 

đảm phát triển bền vững ở Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Luật Đất đai ; Giải quyết tranh chấp ; Tranh chấp đất đai ; Báo cáo 

tổng hợp ; Tây Nguyên. 

Địa chỉ tài liệu: (4): DSVDKH 000595-8. 

 

 


